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BẢNG GIÁ BÁNH NGỌT 
Ngày áp dụng từ 01/9/2024 

                                         
 

TT Nội dung  
định 

lượng 
Giá tiền 

định 

lượng 
Giá tiền 

định 

lượng 

Giá 

tiền 

định 

lượng 

Giá 

tiền 

1 

B.bl 

cuộn 

kem dâu 

 

 

 
25gr 3.100đ 28gr 3.600đ 35gr 4.100đ 40gr 4.500đ 

2 
B.bl 

Socola 

 

25gr 3.100đ 28gr 3.600đ 35gr 4.100đ 40gr 4.500đ 

3 

Bánh 

Bông lan 

nho 

 

 

25gr 3.100đ 28gr 3.600đ 35gr 4.100đ 40gr 4.500đ 

4 
Bánh 

Cupcake 

 

 
  30gr 3.500đ 35gr 4.000đ 

  

5 

B.Lan 

xanh, 

dâu, bơ 

sữa 

 

25gr 3.100đ 28gr 3.600đ 35gr 4.100đ 40gr 4.500đ 

6 

Bánh 

Cupcake 

kem tươi 

loại to 
 

70gr 120.000đ 

7 
Bánh mỳ 

Sanwich 

 

270gr 10.000đ 

8 

Bánh mỳ 

bơ nhân 

ngot 

 

  35gr 3.500đ 40gr 4.000đ 45gr 4.500đ 

9 

Bánh mỳ 

phủ 

socola 

 

  35gr 3.500đ 40gr 4.000đ 45gr 4.500đ 



1.  Đơn giá trên bao gồm VAT 8% 

2. Đơn giá trên đã bao gồm phí đóng gói và phí vận chuyển 

 

10 
Bánh mỳ 

bơ ruốc 

 

 

40gr 4.150đ 45gr 4.600đ 

11 

Xúc xích 

phô mai 

ruốc 

 

40gr 4.150đ 45gr 4.600đ 

12 
B. phủ 

katsu 

 

 

  

35gr 3.600đ 40gr 4.100đ 45gr 4.600đ 

13 Su kem 

 

40gr 4.150đ 

14 
Pizza 

tam giác  

40gr 4.150đ 45gr 4.600đ 

35g 3.500đ   

15 

B.Bao 

thịt dừa, 

đỗ xanh 

 

40gr 4.000đ 

16 

B.Thạch 

dừa trân 

châu 

 

 

40gr 4.000đ 

17 
Bánh 

trung thu 

 

150gr 40.000đ 

18 
Bánh 

sinh nhật 

 

200.000đ 300.000đ 

19 

Bánh 

sừng bò 

Nhân bơ 

sữa 

 

40gr 4.150đ 


